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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
                HỌC PHẦN:  ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

                        HỌC KỲ: I    NĂM HỌC :  2014 - 2015
                        Lớp:  13CĐ-Ô1,2,3,4         Ngày thi:     /      /  
                        Thời gian thi: 90 phút

Đề số: 1

Câu 1: (2,0 điểm)

   a. Vẽ hình, chú thích thì nạp (hút) của động cơ xăng 4 thì.                                         (1,0 đ)
   b. Trình bày nguyên lý hoạt động thì nạp (hút) của động cơ xăng 4 thì.                     (1,0 đ)
Câu 2: (3,0 điểm)

   a. Trình bày các thuật ngữ cơ bản trong động cơ đốt trong.                                        (2,5 đ)
   b. Trình bày nhiệm vụ của piston trong động cơ đốt trong.                                         (0,5 đ) 
Câu 3: (3,0 điểm)

   a. Vẽ hình sự mòn của xylanh động cơ.                                                                       (1,0 đ)
b. Nêu các tác hại của sự mòn xylanh động cơ.                                                           (1,0 đ)
c. Nêu các nguyên nhân của sự mòn xylanh động cơ.                                                 (1,0 đ)
Câu 4: (2,0 điểm)

a. Nêu công dụng của nhớt bôi trơn động cơ.                                                              (0,5 đ)
b. Vẽ hình, chú thích đầy đủ sơ đồ mạch điện đèn báo áp suất nhớt động cơ.             (0,5 đ)
c. Trình bày nguyên lý làm việc của sơ đồ mạch điện đèn báo áp suất nhớt động cơ (1,0 đ)
TRƯỞNG KHOA 
                             TRƯỞNG BỘ MÔN 
                           GIÁO VIÊN RA ĐỀ
                                                                                                       Võ Đắc Thịnh
ĐÁP ÁN
(Đề 1)
Câu 1: (2,0 điểm)
a.Vẽ hình, chú thích thì nạp (hút) của động cơ xăng 4 thì. (1,0đ)
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Vẽ hình 0,5đ, chú thích 0,5đ

b. Trình bày nguyên lý hoạt động thì nạp (hút) của động cơ xăng 4 thì. (1,0đ)

Piston đi từ  điểm chết trên xuống điểm chết dưới, xúpáp hút mở. Khi piston đi xuống tạo ra một áp thấp bên trong xylanh (thấp hơn áp suất khí trời khoảng 0,1- 0,2 kg/cm2) do đó hỗn hợp hoà khí (gồm xăng và không khí đã được hoà trộn) được hút vào trong xylanh qua đường xúpáp hút.
Góc quay trục khuỷu từ 0-1800.

Câu 2: (3,0 điểm)

a. Trình bày các thuật ngữ cơ bản trong động cơ đốt trong. (2,5 đ)
1. Thì (kỳ): Là một phần của chu trình công tác, ứng với thời gian đó piston đi từ điểm chết này tới điểm chết kia. (0,25đ)
2. Điểm chết: là điểm tột cùng của piston trong xylanh mà tại đó piston thay đổi hướng chuyển động. Tại điểm chết, lực tác dụng lên piston có lớn đến mấy đi nữa thì piston cũng không di chuyển. (0,5đ)

- Trong động cơ đốt trong có hai điểm chết:

·  Điểm chết trên.

·  Điểm chết dưới.                                 

3. Khoảng chạy (hành trình): là khoảng cách giữa hai điểm chết. Kí hiệu là S.(0,25đ)
        4. Đường kính xy lanh: là kích thước đo được bên trong xylanh. Kí hiệu là D.(0,25đ)
        5. 
Thể tích buồng đốt (Vc): Là thể tích được giới hạn bởi thành xy lanh, nắp máy và đỉnh piston khi piston ở ĐCT. (0,25đ)
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6. 
Thể tích làm việc (Vh ): Là thể tích được giới hạn bởi mặt cắt của ĐCT, ĐCD và thành xylanh.


                               Vh =
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       7. Thể tích toàn phần (Va): Là tổng của thể tích buồng đốt và thể tích

làm việc. (0,5đ)


                             Va = Vh + Vc


8. 
Tỉ số nén (ε): 
                                              ε = 
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- Tỉ số nén là một thông số quan trọng, nó có một ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình làm việc của động cơ, nó ảnh hưởng rất nhiều đến các thông số khác. (0,25đ)

9. 
Chu trình  công tác (chu kỳ): Là sự thay đổi của môi chất công tác trong xylanh động cơ chu kỳ của chu trình công tác đặc trưng bằng số hành trình của piston cần thiết để thực hiện chu trình đó (sinh công). (0,25đ)

b. Trình bày nhiệm vụ của piston. (0,5 đ) 
· Cùng với nắp máy và xylanh tạo thành buồng cháy.

· Truyền lực của khí thể cho thanh truyền cũng như nhận lực của thanh truyền để nén khí.(0,25đ)

· Thu nhiệt của khí cháy truyền qua xylanh.

Đối với động cơ 2 kỳ không có xúpáp  thì piston có tác dụng như 1 van trượt làm nhiệm vụ phối khí (đóng mở cửa nạp và cửa thải).(0,25đ)
Câu 3: (3,0điểm)

a. Vẽ hình sự mòn của xylanh động cơ. (1,0 đ)

b. Nêu các tác hại của sự mòn xylanh động cơ. (1,0 đ)
· Tiếng gõ piston;

· Lọt khí nén; (0,5đ)
· Tiêu hao nhớt động cơ bất thường.  (0,5đ)

c. Nêu các nguyên nhân của sự mòn xylanh động cơ. (1,0 đ)

· Bôi trơn không đủ;

· Bảo dưỡng nhớt và lọc nhớt không đúng;
· Bụi lọt vào buồng đốt. (0,5đ)
· Động cơ quá nóng hoặc quá nguội;
· Hỗn hợp khí – nhiên liệu quá giàu. (0,5đ)
Câu 4: (2,0 điểm)

a. Nêu công dụng của nhớt bôi trơn động cơ. (0,5 đ)
Nhớt bôi trơn có các các công dụng sau:

· Bôi trơn các chi tiết chuyển động để giảm mài mòn.

· Làm mát các chi tiết động cơ.

· Làm sạch các bề mặt chuyển động.

· Làm kín giữa hai bề mặt.

· Chống gỉ sét.

b. Vẽ hình, chú thích đầy đủ sơ đồ mạch điện đèn báo áp suất nhớt động cơ. (0,5 đ)

c. Trình bày nguyên lý làm việc sơ đồ mạch điện điều khiển đèn báo áp suất nhớt động cơ. (1,0đ)
· Áp suất nhớt thấp: các tiếp điểm bên trong công tắc áp suất nhớt đóng, đèn báo nhớt sáng. (0,5đ)

· Áp suất nhớt cao: Khi khởi động động cơ và áp suất nhớt tăng cao hơn giá trị qui định, áp suất nhớt tác dụng lên màng bên trong công tắc áp suất nhớt làm cho tiếp điểm mở, đèn báo nhớt tắt. (0,5đ)
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
                HỌC PHẦN:  ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

                        HỌC KỲ: I    NĂM HỌC :  2014 - 2015
                        Lớp:  13CĐ-Ô1,2,3,4                    Ngày thi:     /      /  
                        Thời gian thi: 90 phút

Đề số: 2

Câu 1: (2,5 điểm)

a. Trình bày các thuật ngữ cơ bản của động cơ đốt trong.                                           (2,0đ)
b. Lập bảng thứ tự thì nổ cho động cơ xăng bốn thì, bốn xylanh, có thứ tự thì nổ là 1-3-4- 2.                                                                                                                              (0,5đ)
Câu 2: (2,5 điểm)

a. Vẽ hình, chú thích sơ đồ mạch điện điều khiển đèn báo áp suất nhớt động cơ.      (1,0đ)

b. Trình bày nguyên lý làm việc sơ đồ mạch điện điều khiển đèn báo áp suất nhớt động cơ.                                                                                                                            (1,0đ)
c. Nêu công dụng, điều kiện làm việc của xéc-măng trong động cơ.                          (0,5đ)

Câu 3: (2,5 điểm) 

a.Vẽ hình, chú thích thì nạp (hút) của động cơ xăng 4 thì.                                          (1,5đ)
b. Trình bày nguyên lý hoạt động thì nạp (hút) của động cơ xăng 4 thì.                     (1,0đ)
Câu 4: (2,5 điểm)

a. Nêu nhiệm vụ của hệ thống làm mát trên động cơ.                                                  (1,5đ)
b. Trình bày cấu tạo trục cam trong cơ cấu phân phối khí.                                          (1,0đ)
TRƯỞNG KHOA 
                             TRƯỞNG BỘ MÔN 
                         GIÁO VIÊN RA ĐỀ
                                                                                                       Võ Đắc Thịnh

ĐÁP ÁN

(Đề 2)
Câu 1: (2,5 đ)

a. Trình bày các thuật ngữ cơ bản trong động cơ đốt trong. (2,0đ)
1. Thì (kỳ): Là một phần của chu trình công tác, ứng với thời gian đó piston đi từ điểm chết này tới điểm chết kia. (0,25đ)
2. Điểm chết: là điểm tột cùng của piston trong xylanh mà tại đó piston thay đổi hướng chuyển động. Tại điểm chết, lực tác dụng lên piston có lớn đến mấy đi nữa thì piston cũng không di chuyển. (0,25đ)

- Trong động cơ đốt trong có hai điểm chết:

·  Điểm chết trên.

·  Điểm chết dưới.                                 

3. Khoảng chạy (hành trình): là khoảng cách giữa hai điểm chết. Kí hiệu là S. (0,25đ)
        4. Đường kính xy lanh: là kích thước đo được bên trong xylanh. Kí hiệu là D. (0,25đ)
        5. 
Thể tích buồng đốt (Vc): Là thể tích được giới hạn bởi thành xy lanh, nắp máy và đỉnh piston khi piston ở ĐCT. (0,25đ)

6. 
Thể tích làm việc (Vh ): Là thể tích được giới hạn bởi mặt cắt của ĐCT, ĐCD và thành xylanh.


                               Vh =
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       7. Thể tích toàn phần (Va): Là tổng của thể tích buồng đốt và thể tích

làm việc. (0,25đ)


                             Va = Vh + Vc


8. 
Tỉ số nén (ε): 
                                              ε = 
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- Tỉ số nén là một thông số quan trọng, nó có một ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình làm việc của động cơ, nó ảnh hưởng rất nhiều đến các thông số khác. (0,25đ)

9. 
Chu trình  công tác (chu kỳ): Là sự thay đổi của môi chất công tác trong xylanh động cơ chu kỳ của chu trình công tác đặc trưng bằng số hành trình của piston cần thiết để thực hiện chu trình đó (sinh công). (0,25đ)

b. Lập bảng thứ tự thì nổ cho động cơ xăng bốn thì, bốn xylanh, có thứ tự thì nổ là 1-3-4-2. (0,5đ)

	
	1
	2
	3
	4

	0 -  1800
	HÚT
	NÉN
	XẢ
	NỔ (SINH CÔNG)

	1800 - 3600
	NÉN
	NỔ (SINH CÔNG)
	HÚT
	XẢ

	3600 – 5400
	NỔ (SINH CÔNG)
	XẢ
	NÉN
	HÚT

	5400 - 7200
	XẢ
	HÚT
	NỔ (SINH CÔNG)
	NÉN


Câu 2: (2,5 điểm)

a. Vẽ hình, chú thích sơ đồ mạch điện điều khiển đèn báo áp suất nhớt động cơ. (1,0đ)


b. Trình bày nguyên lý làm việc sơ đồ mạch điện điều khiển đèn báo áp suất nhớt động cơ. (1,0đ)
· Áp suất nhớt thấp: các tiếp điểm bên trong công tắc áp suất nhớt (cảm biến báo nhớt) đóng, đèn báo nhớt sáng. (0,5đ)

· Áp suất nhớt cao: Khi khởi động động cơ và áp suất nhớt tăng cao hơn giá trị qui định, áp suất nhớt tác dụng lên màng bên trong công tắc áp suất nhớt làm cho tiếp điểm mở, đèn báo nhớt tắt. (0,5đ)

c. Nêu công dụng, điều kiện làm việc của xéc-măng trong động cơ. (0,5đ)

· Công dụng (0,25đ)

· Cùng đỉnh piston làm kín buồng đốt trong xylanh không để khí cháy lọt xuống cạc te.

· Ngăn không cho dầu bôi trơn vào buồng đốt.

· Điều kiện làm việc (0,25đ)
Làm việc trong điều kiện chịu nhiệt độ cao, lực va đập lớn, ma sát và chịu ăn mòn hoá học cao.
1. Chịu nhiệt độ cao

Vì xéc măng trực tiếp tiếp xúc với khí cháy và do piston truyền nhiệt cho xylanh qua xéc măng, do ma sát với xylanh.

Do nhiệt độ cao làm cho sức bền cơ học giảm, dẫn đến mất độ đàn hồi.

2. Chịu lực va đập lớn:

Do lực khí thể Pz và lực quán tính Pj luôn thay đổi trị số và chiều gây va đập mạnh giữa xéc măng và rãnh xéc măng.

 3. Chịu mài mòn
Do ma sát, công ma sát của xéc măng chiếm 50 – 60% toàn bộ tổn thất cơ giới của động cơ đốt trong.

Ngay khi động cơ không làm việc xéc măng vẫn chịu ứng suất uốn.

Câu 3: (2,5 điểm) 

a.Vẽ hình, chú thích thì nạp (hút) của động cơ xăng 4 thì. (1,5đ)


Vẽ hình 0,5đ, chú thích 1,0đ

b. Trình bày nguyên lý hoạt động thì nạp (hút) của động cơ xăng 4 thì. (1,0đ)

Piston đi từ  điểm chết trên xuống điểm chết dưới, xúpáp hút mở. Khi piston đi xuống tạo ra một áp thấp bên trong xylanh (thấp hơn áp suất khí trời khoảng 0,1- 0,2 kg/cm2) do đó hỗn hợp hoà khí (gồm xăng và không khí đã được hoà trộn) được hút vào trong xylanh qua đường xúpáp hút.
Góc quay trục khuỷu từ 0-1800.

Câu 4: (2,5điểm)

a. Nêu nhiệm vụ của hệ thống làm mát trên động cơ. (1,5đ)
Hệ thống làm mát  có nhiệm vụ tản nhiệt khỏi các chi tiết nóng, giữ cho nhiệt độ các chi tiết không vượt quá giá trị cho phép và đảm bảo điều kiện làm việc bình thường của động cơ. (0,5đ)

- Nếu nhiệt độ động cơ quá nóng thì điều kiện bôi trơn sẽ kém, các chi tiết ma sát mau mòn, khe hở giữa piston và xylanh giảm do giãn nở nhiệt làm cho piston dễ bó kẹt trong xylanh.

- Nếu nhiệt độ làm mát quá thấp, làm nhiên liệu khó bay hơi và cháy không hết tạo muội than làm bó kẹt xécmăng giảm công suất và tiêu hao nhiên liệu. .(0,5đ)

- Hệ thống làm mát  giúp động cơ nhanh chóng đạt đến nhiệt độ bình thường.

- Cung cấp nhiệt cho thiết bị sưởi ấm khoang hành khách.

- Nhiệt độ ổn định và tối ưu của nước làm mát nằm trong khoảng 80 – 950C. .(0,5đ)

b. Trình bày cấu tạo trục cam trong cơ cấu phân phối khí. (1,0đ)
Là thanh thép dài có nhiều mấu cam để điều khiển sự đóng mở của xúpáp. Động tác đóng mở xúpáp tuỳ thuộc vào hình dáng vấu (mấu) cam và thứ tự thì nổ của động cơ. 
Trên trục cam còn bố trí bánh lệch tâm điều khiển bơm xăng, bánh răng dẫn động đencô (ở động cơ xăng), bơm nhớt. Đầu trục có lắp cơ cấu truyền động từ trục khuỷu. (0,5đ)

Ở đầu trục cam được  bố trí một bánh răng để nhận chuyển động từ trục khuỷu. Ở các động cơ kiểu DOHC, trên nắp xylanh được bố trí 2 trục cam, một trục cam dẫn động xúpáp hút và trục cam còn lại dẫn động các xúpáp thải.

Trên các trục cam được bôi trơn bằng dầu nhờn của động cơ, vì vậy trong sử dụng và sửa chữa phải chú ý đến sự làm kín ở đầu trục cam.

Trục cam được làm bằng thép tôi cứng để giảm mài mòn. (0,5đ)
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